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BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH


ĐỀ ÁN

TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

HỆ CHÍNH QUY
QUẢNG NINH - 3/2016
	BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày       tháng 3 năm 2016


ĐỀ ÁN

TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; 


Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;


Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020";
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đai học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường theo nguyên tắc:
- Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 34 của Luật Giáo dục Đại học; 
- Đảm bảo lộ trình đổi mới về công tác tuyển sinh theo đúng các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch;

- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo;

- Phù hợp với ngành nghề đào tạo của Nhà trường và chương trình giáo dục phổ thông. Với mục đích:
- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học;
- Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực xã hội.
1. Đối tượng tuyển sinh


Học sinh đã tốt nghiệp bậc Trung học Phổ thông trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh


 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy bằng phương thức xét tuyển với hai phương án.
2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả Kì thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì.

a. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 40% chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học ở tất cả các ngành để xét tuyển theo hình thức này.
b. Tiêu chí xét tuyển:

- Học sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại mục 3.1 của Đề án này;

- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cộng Điểm ưu tiên (nếu có);

- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.

c. Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d. Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo của Nhà trường.

e. Cách đăng ký xét tuyển:

Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Lệ phí chuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ: Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
Cách 2: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cách 3: Nộp trực tiếp tại các cơ sở của trường:

- Cơ sở 1: nộp tại Tổ Tuyển sinh - phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

- Cơ sở 2: nộp tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

2.2. Xét tuyển dựa theo kết quả học tập năm lớp 12 ở bậc học THPT.
a. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 60% chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học và 100% chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ở tất cả các ngành để xét tuyển theo hình thức này.
b. Tiêu chí xét tuyển:

- Học sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại mục 3.2 của Đề án này;

- Điểm xét tuyển bằng Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) cộng Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó: ĐMXT = M​​​​​1 + M2 + M3 

với M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.

c. Hồ sơ xét tuyển:
- Bản sao học bạ THPT;

- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trường;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ.
d. Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo của Nhà trường.

e. Cách đăng ký xét tuyển:

Cách 1: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cách 2: Nộp trực tiếp tại các cơ sở của trường:

- Cơ sở 1: nộp tại Tổ Tuyển sinh - phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

- Cơ sở 2: nộp tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Các ngành đào tạo trình độ đại học:

	TT
	Các ngành, chuyên ngành đào tạo
	Mã ngành
	Tổ hợp môn xét tuyển

	1. 
	Kế toán, gồm 01 chuyên ngành:

- Kế toán tổng hợp.
	52340301
	Tất các các ngành xét tuyển theo tổ hợp các môn:

-Toán, Vật lí, Hóa;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

	2. 
	Quản trị kinh doanh, gồm 01 chuyên ngành:

- Quản trị kinh doanh tổng hợp.
	52340101
	

	3. 
	Tài chính ngân hàng, gồm 01 chuyên ngành:

- Tài chính doanh nghiệp
	52340201
	

	4. 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, gồm 02 chuyên ngành:

- Công nghệ kỹ thuật tự động hóa;

- Công nghệ đo lường và điều khiển. 
	52510303
	

	5. 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, gồm 06 chuyên ngành:

- Công nghệ kỹ thuật điện tử;

- Công nghệ kỹ thuật điện;

- Công nghệ cơ điện mỏ;

- Công nghệ cơ điện tuyển khoáng;

- Công nghệ thiết bị điện – điện tử;

- Công nghệ kỹ thuật điện tử - Tin học công nghiệp.
	52510301
	

	6. 
	Kỹ thuật mỏ, gồm 02 chuyên ngành:

- Kỹ thuật mỏ hầm lò;

- Kỹ thuật mỏ lộ thiên.
	52520601
	

	7. 
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	52520607
	

	8. 
	Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 02 chuyên ngành:


- Xây dựng mỏ và công trình ngầm;


- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu.
	52510102
	

	9. 
	Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, gồm 02 chuyên ngành:

- Trắc địa mỏ;

- Trắc địa công trình.
	52520503
	

	10. 
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, gồm 03 chuyên ngành:

- Tự động hóa thiết kế Công nghệ cơ khí;

- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí mỏ;

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô.
	52510201
	

	11. 
	Công nghệ thông tin, gồm 03 chuyên ngành:

- Hệ thống thông tin;
- Mạng máy tính;

- Công nghệ phần mềm.
	52480201
	

	12. 
	Kỹ thuật địa chất, gồm 02 chuyên ngành:

- Địa chất công trình - Địa chất thủy văn;

- Địa chất mỏ.
	52520501
	


Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:
	TT
	Các ngành, chuyên ngành đào tạo
	Mã ngành
	Tổ hợp môn xét tuyển

	1. 
	Công nghệ kỹ thuật mỏ 
	51511001
	Tất các các ngành xét tuyển theo tổ hợp các môn:

-Toán, Vật lí, Hóa;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Tiếng Anh;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	2. 
	Quản trị kinh doanh
	51340101
	

	3. 
	Tin học ứng dụng
	51480202
	

	4. 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	51510303
	

	5. 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	51510102
	

	6. 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
	51510301
	

	7. 
	Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	51510205 
	

	8. 
	Công nghệ kỹ thuật địa chất
	51515901
	

	9. 
	Kế toán
	51340301
	

	10. 
	Công nghệ kỹ thuật trắc địa
	51515902
	

	11. 
	Công nghệ tuyển khoáng
	51511002
	


3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

3.1. Phương án xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì
Học sinh tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
3.2. Phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 ở bậc THPT
3.2.1. Trình độ đại học: 
- Học sinh tốt nghiệp THPT,

- Có Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) = (M​​​​​1 + M2 + M3) ≥ 18,0
(đảm bảo điểm trung bình các môn đăng ký xét tuyển không nhỏ hơn 6,0).
Trong đó:  M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

3.2.2. Trình độ cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.

4. Tổ chức tuyển sinh

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh chính quy và các Ban giúp việc tổ chức công tác tuyển sinh;
- Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng Đề án tuyển sinh riêng của trường;
- Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác xét tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website  của Nhà trường: http://www.qui.edu.vn;

- Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan Báo chí, Đài truyền hình tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển;

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định;

- Thực hiện quy trình xét tuyển đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra kết quả xét trúng tuyển vào trường ngay sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học; đối chiếu kết quả học tập và chế độ ưu tiên của thí sinh đã khai báo trong Hồ sơ đăng ký xét tuyển với các giấy tờ bản gốc; liên hệ xác minh các trường hợp có nghi vấn.
5. Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

6.1. Giảng viên cơ hữu tính đến ngày 31/12/2015(Người)
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng

	0
	0
	24
	181
	57
	262


6.2. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/2015

	Hạng mục
	Diện tích sàn xây dựng (m2)

	1. Hội trường, giảng đường, phòng học các loại
	10.639

	2. Thư viện, trung tâm học liệu
	2.673

	3.  Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập
	5.801

	Tổng
	19.113


7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh, gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra;

- Ban thanh tra tuyển sinh chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý sai phạm; thu thập thông tin chính xác, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường, bảo đảm cho công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế;
- Ban thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo quy định;
- Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan bảo vệ an ninh nội bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.

8. Quy chế tuyển sinh của trường

 Việc tổ chức tuyển sinh hàng năm Nhà trường thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn;

Tổ chức xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì, tổ chức xét kết quả học tập ở bậc THPT tuân thủ theo các quy định tại mục 2, 3 của Đề án;

Trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản cụ thể hóa quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn cán bộ, giáo viên, sinh viên, thí sinh có thể nắm vững và thực hiện và đưa lên Website của Trường tại địa chỉ: www.qui.edu.vn.
9. Chế độ thông tin, báo cáo

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời trong từng giai đoạn triển khai nội dung Đề án tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Kết thúc kỳ tuyển sinh, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Công Thương.

10. Các nội dung khác


Căn cứ theo Đề án này, sau mỗi kì tuyển sinh hàng năm, Trường sẽ tổ chức phân tích, rút kinh nghiệm và sẽ có  điều chỉnh thích hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyển sinh theo hướng tăng mức độ tự chủ trong tuyển sinh theo lộ trình, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Nơi nhận:            
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Bộ Công thương (để báo cáo);

- Lưu: VT, TTTS (03).



	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Đức Tính


PHỤ LỤC. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
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		BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH





		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc











PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT)

ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 20…



1. Số phiếu: (thí sinh không ghi mục này, Trường sẽ đánh số khi thu phiếu)

2. Đăng ký học ngành 1:....................................................................... Mã ngành:

 Chuyên ngành:.............................................................................................................................................

Đăng ký học ngành 2:....................................................................... Mã ngành:

 Chuyên ngành:.............................................................................................................................................

3. Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển: Môn 1:....................... Môn 2:........................ Môn 3:...........................

4. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

................................................................................................................. Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

5. Ngày, tháng và hai số cuối của năm sinh 

(Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)                                         Ngày       Tháng       Năm 

6. Dân tộc: (Ghi bằng chữ).............................................................................................................................

 (
Mã huyện
)7. Hộ khẩu thường trú: (Ghi tên và mã tỉnh/thành phố, huyện/quận)

.............................................................................................................Mã tỉnh

 (
Mã tỉnh
Mã trường
)8. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi rõ tên trường và mã trường)



Năm lớp 10:.............................................................................................................

Năm lớp 11:.............................................................................................................

 (
KV1;
KV2-NT;
KV2;
KV3
)Năm lớp 12:.............................................................................................................

 (
01
02
03
04
05
06
07
)9. Thuộc khu vực ưu tiên nào thì khoanh tròn vào khu vực đó:   

10. Thuộc đối tượng nào:   

(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó, nếu không thì để trống)

11. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào 1 ô từ phải sang trái)

12. Gửi giấy báo trúng tuyển (Giấy báo nhập học) cho ai, theo địa chỉ nào? (Ghi rõ tổ/thôn/xóm, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................ Email:........................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKXT này là sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.



		 (
Ảnh 4x6
)Ngày ..... tháng ...... năm 20……..

Chữ ký của thí sinh

		

		XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY

Đang học tại Trường…............................................

.................................................................................

Hoặc đang thường trú tại xã, phường......................

.................................................................................

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Trưởng công an xã, phường ký tên và đóng dấu có phần giáp lai trên ảnh

Ngày .....tháng ..... năm 20…..

(Ký tên và đóng dấu)
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